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Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, không4.03.082015N228/09/1997Nguyễn Thị Thuỳ Linh15510401291

CNăm, sáu5.65.562013N107/01/1995Bùi Tiến Long13510400822

FHai, chín2.92.06.52015N330/09/1997Võ Văn Minh15510400023

DBốn, không4.03.082017N223/09/1997Hà Lâm Nguyên15510400114

FMột, ba1.31.02.52015N311/02/1997Nguyễn Văn Phong15510400285

DBốn, không4.03.082013N116/12/1994Hạ Huy Quân13510401066

FHai, sáu2.62.052015N122/04/1997Nguyễn Phi Quân15510400347

FBa, chín3.93.55.52014N320/12/1996Đào Xuân Sơn14510401208

KFKhông, không0.00.002014N309/03/1996Nguyễn Văn Sỹ14510401239

FMột, bốn1.41.032013N107/10/1995Phạm Văn Tâm135104011210

DNăm, hai5.25.062014N330/09/1996Trịnh Hồng Thái145104012911

KFKhông, không0.00.002017N125/07/1997Đặng Duy Thành155104010412

DBốn, không4.03.082015N216/01/1997Nguyễn Văn Thủy155104002213

KFKhông, không0.00.002012N108/10/1994Lê Đức Toàn125104004414

FMột, chín1.91.05.52017N122/10/1997Nguyễn Tiến Trịnh155104003715

FHai, bảy2.72.05.52015N113/01/1997Nguyễn Ngọc Anh155104001216

FHai, sáu2.62.052015N327/06/1997Trần Đức Anh155104001017

DBốn, một4.13.08.52014N103/09/1996Nguyễn Văn Bảo145104001018

FHai, năm2.51.08.52015N209/10/1997Phùng Quang Bộ155104011619

FHai, sáu2.62.052013N129/11/1992Phan Xuân Cường135104001620

FMột, một1.10.05.52017N105/08/1996Trần Mạnh Cường155104015221

KFKhông, không0.00.002016N104/06/1995Hoàng Tiểu Diễm145104002222

FHai, tám2.82.062014N305/02/1996Hoàng Văn Duy145104002423

FMột, hai1.20.062016N213/10/1995Lê Tiến Dũng145104002624

FMột, bốn1.41.032017N120/06/1997Nguyễn Tùng Dương155104004825

DBốn, không4.03.562016N128/04/1996Nguyễn Anh Đức145104003126

FMột, không1.01.012016N213/08/1996Nguyễn Minh Đức145104003227

FBa, hai3.22.562016N225/04/1997Phạm Tiến Đức155104013328

FMột, sáu1.60.082017N229/06/1997Nguyễn Trường Giang155104009429

FBa, hai3.22.562015N301/06/1997Lương Ngọc Hà155104009230

CSáu, chín6.96.58.52015N312/08/1997Hoàng Việt Hải155104009731

KFKhông, không0.00.002017N228/11/1997Dương Quốc Hiếu155104006032

FHai, chín2.91.58.52015N216/11/1997Trần Văn Hiệu155104010533

CSáu, bốn6.46.082014N303/08/1995Trần Ngọc Hoan145104005434

DBốn, bốn4.44.062016N119/01/1991Phan Đình Hòa145104005735

KFKhông, không0.00.002014N306/10/1996Đào Thị Huệ145104006036

FHai, tám2.82.062016N208/09/1996Phạm Văn Hùng145104006537

FKhông, sáu0.60.032016N104/12/1993Nguyễn Việt Hưng155104005838

FHai, năm2.51.08.52013N310/12/1995Vũ Ngọc Hưng135104003639

FHai, năm2.51.56.52015N210/12/1997Hoàng Gia Khải155104000740
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